
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9

1 Vũ Thị Lan
Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng

Tổ 29 P. Phan 

Đình Phùng
203.444.314 203.444.314

2
Nguyễn Xuân Thành Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng

Tổ 29 P. Phan 

Đình Phùng
172.648.589 172.648.589

3 Nguyễn Xuân Công
Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng

Tổ 29 P. Phan 

Đình Phùng
177.958.946 177.958.946

4 Nguyễn Xuân Thắng
Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng

Tổ 29 P. Phan 

Đình Phùng
108.548.472 108.548.472

5 Nguyễn Xuân Quang
Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng

Tổ 29 P. Phan 

Đình Phùng
163.042.268 163.042.268

6 Nguyễn Xuân Vinh
Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng

Tổ 29 P. Phan 

Đình Phùng
98.159.711 98.159.711

Tổng cộng 216,5 923.802.300 923.802.300

PHỤ LỤC 03

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG TÀI SẢN

Dự án: Mở rộng trụ sở Công an tỉnh (Cơ sở 1) - Đợt 2

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /          /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)

ĐVT: Đồng

216,5 ODT7226

TT
Họ và tên người sử 

dụng đất

Địa chỉ thường 

trú
Vị trí thửa đất

Phương án bồi thường tài sản

Tổng cộngSố tờ Số thửa
Diện tích 

thu hồi (m2)
Loại đất

Bồi thường tài sản

(Theo Quyết định số 16/2026/QĐ-UBND ngày 

30/3/2026 của UBND Tỉnh Thái Nguyên
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